
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Văn hóa kinh doanh (DC2CB94) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 18h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  09/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  PP Nghiên cứu khoa học (DC1CB99) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 18h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  10/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Kinh tế lượng (DC2KV63) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 18h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  11/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Kinh tế quốc tế (DC2KV82) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 18h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  12/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Thương mại điện tử (DC2KV90) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 18h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  13/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Tiếng anh CN (DL3KT33) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 8h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  14/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi :  Toán 2 (DC1CB18) Hình thức thi: VĐ
Địa điểm: Online Ca thi: 14h00

GK1 GK2 KL

1 1 72DLKT11001 Nguyễn Thị Kim Anh 72DLKT11

2 2 72DLKT11002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 72DLKT11

3 3 72DLKT11025 Phan Thị Tú Anh 72DLKT11

4 4 72DLKT11003 Nguyễn Thị Bích Chinh 72DLKT11

5 5 72DLKT11004 Trần Thị Kim Cúc 72DLKT11

6 6 72DLKT11005 Nguyễn Thị Thùy Dung 72DLKT11

7 7 72DLKT11021 Tô Thị Ngọc Hà 72DLKT11

8 8 72DLKT11006 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

9 9 72DLKT11014 Nguyễn Thị Hạnh 72DLKT11

10 10 72DLKT11019 Nguyễn Thị Hiên 72DLKT11

11 11 72DLKT11007 Hán Thị Thu Hiền 72DLKT11

12 12 72DLKT11024 Nguyễn Thị Hòa 72DLKT11

13 13 72DLKT11023 Đặng Thị Lâm 72DLKT11

14 14 72DLKT11008 Đặng Thị Thùy Linh 72DLKT11

15 15 72DLKT11026 Trần Thị Loan 72DLKT11

16 16 72DLKT11028 Đỗ Thị Nga 72DLKT11

17 17 72DLKT11027 Phan Thị Nhung 72DLKT11

18 18 72DLKT11015 Lê Thị Trinh Nương 72DLKT11

19 19 72DLKT11010 Ngô Thị Hồng Thanh 72DLKT11

20 20 72DLKT11009 Phan Thị Thanh 72DLKT11

21 21 72DLKT11011 Hoàng Phương Thảo 72DLKT11

22 22 72DLKT11017 Kiều Thị Tin 72DLKT11

23 23 72DLKT11012 Kim Văn Trường 72DLKT11

24 24 72DLKT11022 Nguyễn Thị Hải Vân 72DLKT11

25 25 72DLKT11013 Thẩm Thành Vĩnh 72DLKT11

26 26 72DLKT11020 Lê Thị Xuân 72DLKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 26 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 1 - KỲ II- NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

                 Ngày thi:  14/8/2021

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào


